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TUẦN 11
Câu 1. Ở người, dịch tiêu hoá từ tuyến tuỵ sẽ đổ vào bộ phận nào ?
A. Thực quản      B. Ruột già
C. Dạ dày      D. Ruột non
Câu 2. Cơ quan nào dưới đây không phải là một bộ phận của hệ tiêu hoá ?
A. Dạ dày      B. Thực quản
C. Thanh quản      D. Gan
Câu 3. Tuyến vị nằm ở bộ phận nào trong ống tiêu hoá ?
A. Dạ dày      B. Ruột non
C. Ruột già      D. Thực quản
Câu 4: Các hoạt động biến đổi lí học xảy ra trong khoang miệng là:
   A. Tiết nước bọt
   B. Nhai và đảo trộn thức ăn
   C. Tạo viên thức ăn
   D. Tất cả các đáp án trên
Câu 5: Vai trò của hoạt động tạo viên thức ăn:
   A. Làm ướt, mềm thức ăn
   B. Cắt nhỏ, làm mềm thức ăn
   C. Thấm nước bọt
   D. Tạo kích thước vừa phải, dễ nuốt
Câu 6. Chất nhày trong dịch vị có tác dụng gì ?
A. Bảo vệ dạ dày khỏi sự xâm lấn của virut gây hại.
B. Dự trữ nước cho hoạt động co bóp của dạ dày
C. Chứa một số enzim giúp tăng hiệu quả tiêu hoá thức ăn
D. Bao phủ bề mặt niêm mạc, giúp ngăn cách các tế bào niêm mạc với pepsin và HCl.
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